VII. THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

7.1. Thị trường trong nước
Trong 2 năm 2001 và 2002, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tập thể về thương mại dịch vụ; đồng thời cũng đề ra nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích thương nhân phát triển. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ về thông tin, xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực... Ngoài ra, Chính phủ còn ban hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 điều chỉnh và bổ sung một số chính sách đối với thương nhân kinh doanh thương mại ở miền núi, hải đảo và vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Nhờ có các chủ trương chính sách và giải pháp như trên, hoạt động thương mại và dịch vụ trên thị trường trong nước những năm vừa qua đã chuyển biến tích cực, lưu thông hàng hoá luôn thông suốt và tốc độ lưu chuyển hàng hoá tăng nhanh.

7.1.1. Mạng lưới thương mại dịch vụ
Theo kết quả tổng hợp sơ bộ Tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2002 thì tổng số các cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh tế) có đến thời điểm 1/7/2002 là 2726149 cơ sở, trong đó số cơ sở kinh tế hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở thương mại dịch vụ) là 1690687 cơ sở, chiếm 62%. Với tỷ trọng này, ngành thương mại dịch vụ đã trở thành ngành có số lượng đơn vị cơ sở nhiều nhất trong các ngành kinh tế nước ta (trừ ngành nông nghiệp).  Sau 7 năm, kể từ Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp lần thứ nhất vào 1/7/1995 đến Tổng điều tra lần này số cơ sở kinh tế hoạt động thương mại dịch vụ đã tăng thêm 552271 cơ sở với tỷ lệ tăng là 48,5%, bình quân mỗi năm đã tăng 5,8%, trong khi tổng số chung các cơ sở kinh tế chỉ tăng 41,7%, bình quân chỉ tăng 5,1%. Như vậy ngành thương mại dịch vụ không chỉ là ngành có số đơn vị cơ sở nhiều nhất mà còn là ngành có tốc độ phát triển mạnh nhất về số cơ sở trong các ngành kinh tế nước ta. 

Trong tổng số các cơ sở kinh tế thương mại dịch vụ ở thời điểm 1/7/2002 có 26146 cơ sở là các doanh nghiệp thuộc khu vực vốn đầu tư trong nước, chiếm 47,8% tổng số các doanh nghiệp cả nước và gấp 2,8 lần so với 1/7/1995, bình quân mỗi năm tăng trên 15,8%, trong đó:

· Doanh nghiệp Nhà nước có 1222 cơ sở, chiếm 23,4% tổng số các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay và giảm trên 24% so với năm 1995. Sự giảm số lượng doanh nghiệp Nhà nước hoạt động thương mại, dịch vụ là do việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại, bán, cho thuê, giải thể và cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước được Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành triển khai trong nhiều năm qua.

· Doanh nghiệp tập thể có 495 cơ sở, chiếm 12,8% tổng số doanh nghiệp tập thể cả nước, tăng 132,2% so với 1/7/1995, bình quân mỗi năm tăng 12,8%. Như vậy, sau khi có luật hợp tác xã, số doanh nghiệp tập thể (HTX) hoạt động thương mại dịch vụ đã bắt đầu được khôi phục và tăng trở lại khá nhanh trong một số năm gần đây.

· Doanh nghiệp tư nhân có 14625 cơ sở, chiếm 58,7% tổng số doanh nghiệp tư nhân cả nước, tăng 137,8%, bình quân mỗi năm tăng 13,15%. Như vậy doanh nghiệp tư nhân hoạt động thương mại dịch vụ cũng là loại hình chiếm nhiều nhất trong các ngành kinh tế, đồng thời là một trong các loại hình doanh nghiệp có tốc độ phát triển cao trong thời gian qua. Tuy nhiên về qui mô, tình hình quản lý và hiệu quả kinh doanh còn nhiều vấn đề cần phải bàn thêm đối với loại hình doanh nghiệp này.

· Công ty trách nhiệm hữu hạn các loại có 9192 cơ sở, chiếm 49,1% tổng số công ty trách nhiệm hữu hạn cả nước và gấp hơn 4,2 lần so với năm 1995, bình quân mỗi năm đã tăng gần 22,8%. Đây là loại hình doanh nghiệp có tốc độ phát triển cao trong thời gian qua, đặc biệt là từ sau khi có Luật doanh nghiệp mới ra đời năm 2000. Tuy nhiên, cũng như đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, về qui mô, quản lý, hiệu quả kinh tế xã hội cũng cần được xem xét thêm bởi vì trên thực tế đã có hàng nghìn tỷ đồng thu ngân sách Nhà nước đã bị thất thoát trong việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong mấy năm gần đây phần lớn là rơi vào các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh này.

· Công ty cổ phần các loại có 608 cơ sở, chiếm 30,6% tổng số công ty cổ phần cả nước và gấp 28,9 lần so với thời điểm 1/7/1995, trong đó 176 công ty có vốn Nhà nước, chủ yếu là những doanh nghiệp Nhà nước vừa được cổ phần hoá.

· Số cơ sở kinh tế là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động thương mại dịch vụ đến nay vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ có 141 doanh nghiệp, chiếm 7% tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta. Tuy nhiên, nếu so với năm 1995 thì loại hình doanh nghiệp này cũng đã gấp 2,85 lần và bình quân mỗi năm đã tăng 16,1%.

· Loại hình kinh tế cá thể hoạt động thương mại dịch vụ là loại hình có số lượng cơ sở lớn nhất. Cũng theo kết quả Tổng điều tra 1/7/2002 số cơ sở thuộc loại hình này là hơn 1,6 triệu cơ sở, chiếm 62,6% tổng số cơ sở kinh tế cá thể cả nước, tăng 47,7% so với thời điểm 1/7/1995, bình quân mỗi năm đã tăng 5%. Tuy nhiên, trong tổng số cơ sở kinh tế thương mại dịch vụ cá thể chỉ có 623529 cơ sở có đăng ký kinh doanh, chiếm 37,9%; 654150 cơ sở có đóng thuế, chiếm 39,8%; số cơ sở được miễn thuế là 214856 cơ sở, chiếm 13,%. Như vậy các tỷ lệ đăng ký kinh doanh và đóng thuế là quá thấp, chưa bằng một nửa so với tổng số cơ sở hiện có.

Kết quả tổng hợp sơ bộ Tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp năm 2002 còn cho thấy, tổng số lao động hoạt động trong ngành thương mại dịch vụ có đến 1/7/2002 là 3032947 người, chiếm 32,5% tổng số lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta (trừ lao động ngành nông lâm nghiệp), tăng 60,4% so với 1/7/1995, bình quân mỗi năm tăng 7%. Tốc độ tăng bình quân hàng năm về số lượng cơ sở là 5,8% và số lượng lao động là 7% chứng tỏ trong những năm qua các cơ sở kinh tế thương mại dịch vụ nước ta không những chỉ tăng về số lượng cơ sở mà qui mô số lao động cũng đã tăng lên (Số lao động bình quân chung của mỗi cơ sở từ 1,66 người trong năm 1995 lên 1,79 người năm 2002). Mặt khác, tốc độ tăng 60,4% sau 7 năm, bình quân mỗi năm tăng 7% về lao đông thì ngành thương mại dịch vụ cũng là ngành có tốc độ tăng số lao động lớn nhất nước ta trong thời gian qua. 

Trong tổng số lao động toàn ngành thương mại dịch vụ có 454618 người làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu vực vốn trong nước; 23708 người làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 202615 người làm vịêc trong các doanh nghiệp Nhà nước, gấp 2 lần so với năm 1995. Như vậy, tuy các doanh nghiệp nhà nước hoạt động thương mại dịch vụ đã được sắp xếp lại và giảm trên 24% về số doanh nghiệp, nhưng về số lao động thì không những không giảm mà còn gấp trên hai lần so với 1995, điều này chứng tỏ qui mô của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ Nhà nước đã được tăng lên rất nhiều.

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ tập thể là 9994 người, gấp 3 lần năm 1995; số lao đông trong các công ty TNHH là 129828 người, gấp 4,3 lần; lao động của các công ty cổ phần là 26950 người, gấp 18,4 lần; lao đông của các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ là 173305 người, tăng 35,3%; lao động trong các cơ sở thương mại dịch vụ cá thể là 2381316 người, tăng 49,6%. Như vậy tốc độ tăng bình quân hàng năm về số lao động thương mại dịch vụ cá thể cũng cao hơn tốc độ tăng về số lượng cơ sở (Tốc độ tăng bình quân về số cơ sở là 5%/năm). Điều này chứng tỏ qui mô  các cơ sở kinh tế cá thể cũng đã được tăng lên trong thời gian qua.     

Măc dù số cơ sở và số lao động trong các cơ sở kinh tế thương mại, dịch vụ đã tăng lên rất nhanh, nhưng qui mô mỗi cơ sở nhìn chung vẫn còn quá nhỏ bé, nhất là các cơ sở cá thể và các doanh nghiệp tư nhân. Số lao động bình quân chung của một cơ sở thương mại dịch vụ mới đạt 1,79 người, trong đó số lao động của một cơ sở kinh tế cá thể chỉ có 1,45 người; của một doanh nghiệp tư nhân là 5,82 người.

7.1.2.  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong hơn hai năm qua đã liên tục tăng. Tổng mức cả năm 2001 đạt 245,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2000 và nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 11,6%; năm 2002 đạt 272,8 nghìn tỷ và tăng 11,2% và nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 7,3%.

Về cơ cấu thị trường, tỷ trọng của các thành phần kinh tế chiếm trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trong các năm gần đây như sau: (1) Khu vực kinh tế Nhà nước chiếm 16,6-17,2%; (2) Khu vực kinh tế tập thể chiếm 0,8-1%; (3) Kinh tế cá thể chiếm khoảng 65%; (4) Kinh tế tư nhân chiếm 14,5-15,8%; (5) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 1,8%.

7.1.3. Hoạt động du lịch
Trong những năm vừa qua hoạt động du lịch của nước ta đã thu được kết quả đáng khích lệ. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2000 là 2,14 triệu lượt người; năm 2001 đạt 2,33 triệu lượt người, tăng 8,9% so với năm 2000; năm 2002 đạt 2,63 triệu lượt người, tăng 12,8%. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh I-rắc và dịch SARS đã xảy ra làm cho hoạt động du lịch Việt Nam đứng trước thử thách rất to lớn trong những tháng vừa qua. Từ con số gần 246 nghìn lượt khách trong tháng 1/2003 và hơn 247 nghìn lượt khách trong tháng 2/2003 nhưng đến tháng 5/2003 chỉ còn 99,9 nghìn lượt người. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2003 so với cùng kỳ năm 2002 chỉ còn bằng 46%.

Phân tích cơ cấu số lượt khách quốc tế đến Việt Nam theo thị trường càng thấy rõ hơn sự thiệt hại của du lịch nước ta do chiến tranh I-rắc và dịch SARS tác động. Hầu hết các thị trường lớn, quan trọng, mang lại nhiều ngoại tệ có số lượt khách đến Việt Nam giảm rất mạnh: Mỹ giảm 53,4% trong tháng 4 và giảm 45,4% trong tháng 5. Tương tự Nhật Bản giảm 53,2% và giảm  62,6%; Tây Ban Nha giảm 64,7% và giảm 30,5%; Pháp giảm 63,4% và giảm 62,6%; Italia giảm 60% và giảm 45,4%; Đức giảm 40% và giảm 53,8%; Thuỵ Điển giảm  45,4% và giảm 57,8%; Phần Lan giảm 53,9% và giảm 62,8%; Hàn Quốc giảm 55,8% và giảm 20,5%; Thái Lan giảm 60,8% và giảm 8,9%; Singapo giảm 64,4% và giảm 17,8%; Philippines giảm 41,6% và giảm 64,4%; Đài Loan giảm 35,1% và giảm 47%…

Từ tháng 6/2003, sau khi chiến tranh I-rắc kết thúc và dịch SARS được khống chế thành công thì số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lại dần dần tăng lên. Với các chương trình quảng bá tích cực, rộng rãi về năm du lịch Hạ Long; chương trình khôi phục, phát triển mạnh mẽ các kho tàng văn hoá, truyền thống lịch sử của dân tộc, phát huy ngày càng có hiệu quả các lợi thế thiên nhiên, sinh thái và đặc biệt là việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á-Seagames 22 thì chắc chắn số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những tháng cuối năm  sẽ lại ngày một nhiều hơn. Hy vọng kết thúc năm 2003, số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ bằng số lượng năm  2002, tức đạt khoảng 2,6 triệu lượt khách.

Có thể thấy số khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây chủ yếu là từ châu Á (chiếm khoảng 60%), trong đó riêng Trung Quốc chiếm 26-29%; Nhật Bản chiếm khoảng 10%; Đài Loan 8%. Tổng số khách đến từ châu Âu chiếm khoảng 13%, riêng từ Pháp chiếm khoảng 4%. Khách đến từ châu Mỹ chiếm khoảng 12%, trong đó chủ yếu là đến từ Mỹ, chiếm khoảng 10%. Khách đến từ châu Đại Dương chiếm khoảng 4%, trong đó chủ yếu là đến từ Ôxtrâylia, chiếm 3,8%.

7.2. Tình hình giá cả

7.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng
Nhìn chung, từ đầu năm 2001 đến tháng 7 năm 2003 tình hình giá cả tiêu dùng  diễn biến tương đối ổn định. Tính từ đầu năm 2001 đến 7 tháng 2003 chỉ số giá tiêu dùng là 106,7%, bình quân mỗi tháng tăng 0,22%. Tuy nhiên, nhìn lại chỉ số giá của 10 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, có thể nhận thấy trong 2,5 năm qua có 3 nhóm  hàng có mức tăng giá trên 10% là: Thực phẩm; nhà ở và vật liệu xây dựng; dược phẩm y tế. Sự tăng giá của nhóm thực phẩm chủ yếu do giá nông sản thực phẩm năm  2000 thấp; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng chủ yếu do giá điện, xi măng, sắt thép tăng cao trong một số tháng; nhóm dược phẩm y tế tăng chủ yếu do giá thuốc tân dược tăng mạnh vào những tháng đầu năm 2003. Riêng lương thực, với quyền số 13,08% (tỷ trọng chi tiêu trong tổng chi cho tiêu dùng của dân cư), chỉ số giá tháng 7/2003 so tháng 12/2000 là 106,7%. Mức tăng giá này (6,7%) nói chung không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2003 so tháng 12/2000 là 137,8%. Giá vàng tăng mạnh chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng mạnh của giá vàng thế giới. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2003 so tháng 12/2000 là 106,8%. Giá đôla Mỹ tương đối ổn định đã góp phần tạo sự ổn định cho hoạt động xuất nhập khẩu.

7.2.2. Các loại chỉ số giá sản xuất
(1) Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông lâm, thuỷ sản (sau đây gọi tắt là chỉ số giá sản xuất nông lâm, thuỷ sản), là chỉ số giá phản ánh xu hướng biến động giá của các loại sản phẩm nông lâm, thuỷ sản do người sản xuất trực tiếp bán ra thị trường. Chỉ số giá này năm 2001 so với năm 2000 giảm 3,8%, trong đó giá các sản phẩm trồng trọt giảm mạnh (6,2%), đặc biệt là giá lúa (giảm 10,2%); giá các sản phẩm chăn nuôi giảm 6,6% và thuỷ sản giảm 0,8%. Chỉ có giá sản phẩm cây công nghiệp tăng 5,4%; giá  các sản phẩm cây ăn quả tăng 0,3%.

Năm 2002 và quí 1/2003 giá bán sản phẩm nông lâm, thuỷ sản đã có những dấu hiệu khả quan đối với người nông dân. Chỉ số giá sản xuất nông lâm, thuỷ sản năm 2002 so với năm trước là 107,4%, chỉ số giá quí 1/2003 so qúi 1/2002 là 110,9%, so quí 4/2002 là 107,0%. Giá các nhóm mặt hàng nêu trên đều có xu hướng tăng, đặc biệt giá lúa năm 2002 đã tăng 12,8% so với 2001 và giá quí 1/2003 tăng 10,4% so với cuối năm 2002, trong khi giá vật tư nông nghiệp, giá tiêu dùng tương đối ổn định.

Kết quả sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều yếu tố như chính sách qui hoạch, đầu tư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, có đầu ra ổn định, thời tiết... Mặc dù chưa ổn định, song những yếu tố nêu trên đã góp phần  tạo nên những kết quả khả quan cho khu vực này. Giá bán sản phẩm có xu hướng tăng lên đã nâng cao thu nhập cho người sản xuất và khuyến khích sản xuất phát triển. 

(2) Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (sau đây gọi tắt là chỉ số giá bán sản phẩm CN) năm 2001 so với năm 2000 là 102,1%; 2002 so với 2001 là 101,8%; quý I/2003 so với quý 4/2002 là 102,2%. Tuy nhiên, do tác động của thị trường, mức tăng giảm giá qua các năm của từng nhóm hàng cụ thể có khác nhau. Ví dụ, trong các sản phẩm CN khai thác mỏ, giá dầu thô  biến động lên xuống phụ thuộc rất nhiều vào thị trường dầu mỏ thế giới nên chỉ số giá quí 4/2001 so với quí 4/2000 là 70,5%; chỉ số giá quí 2/2002 so với quí 2/2001 là 66,9%; trong khi đó, giá các sản phẩm giấy, sản phẩm thuộc da năm 2001-2002 đều có mức tăng cao trên 10%. Nhóm các sản phẩm hoá chất, trong đó có phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ cho SXNN chỉ tăng bình quân 2,6-2,7%/năm.

Nhìn vào chỉ số giá bán các sản phẩm CN có thể rút ra một số nhận xét khái quát sau đây: Một là, tốc độ tăng bình quân 15%/năm của SXCN chủ yếu là do tăng về khối lượng sản phẩm sản xuất; hai là nếu đối chiếu giữa các loại chỉ số giá bán các sản phẩm CN, NN, giá tiêu dùng thì có thể nhận thấy trong 2,5 năm qua, đời sống người nông dân đã được cải thiện do chỉ số giá bán sản phẩm NN có xu hướng tăng cao hơn so với giá CN và giá tiêu dùng.

7.3. Hoạt động xuất nhập khẩu
Hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã và đang diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, đặc biệt khi nước ta chuẩn bị bước vào giai đoạn hội nhập đầy đủ với các nền kinh tế khu vực và thế giới. Tổng mức lưu chuyển ngoại thương bình quân năm thời kỳ 2001-2002 đạt 33,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 15,8 tỷ USD; nhập khẩu 18 tỷ USD. Nếu loại trừ yếu tố giá (giảm 6,5%), xuất khẩu bình quân đạt 16,9 tỷ USD/năm. 

So với thời kỳ 1996-2000 và mục tiêu chiến lược đề ra cho thời kỳ 2001-2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm qua đạt thấp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao. Nếu tính cả dầu thô xuất khẩu tăng 7,4%; nếu không kể dầu thô thì tăng 18% và đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu: Năm 2000 đóng góp 47%; 2001 đóng góp 45%; 2002 đóng góp 47,1% và 6 tháng năm 2003 là 50%. Những tín hiệu khả quan của hoạt động xuất nhập khẩu từ những tháng cuối năm 2002 và nửa đầu của năm 2003 cho phép chúng ta đánh giá khá lạc quan về kết quả xuất nhập khẩu năm 2003 với ước tính đạt 19,3-19,5 tỷ USD xuất khẩu và 23,5-24 tỷ USD nhập khẩu.

7.3.1. Về xuất khẩu
Xuất khẩu hơn hai năm qua chịu nhiều tác động bất lợi của tình hình thế giới song cũng chính là lĩnh vực thể hiện được hiệu quả của các chính sách điều hành, hỗ trợ của Chính phủ nhằm mở rộng thị trường, khuyến khích xuất khẩu và hạn chế những bất ổn do biến động giảm giá trên thị trường quốc tế. Đây có thể coi là nét nổi bật của hoạt động xuất khẩu nước ta những năm 2001-2003.

Quán triệt định hướng mở rộng và đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết thị trường các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Châu Á vẫn là châu lục tiêu thụ chủ yếu hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhưng thị phần có xu hướng giảm và đây cũng là châu lục duy nhất nước ta nhập siêu. Xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi tăng đáng kể, đặc biệt là thị trường Mỹ. Sau khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ chính thức được Quốc hội hai nước phê chuẩn năm 2001, xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh và đây được coi là một trong các nguyên nhân chính tăng trưởng xuất khẩu.
Thị phần xuất khẩu năm 2000-2003

phân theo châu lục và một số thị trường chính
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Châu Á
	60,0
	57,3
	52,1
	47,6

	ASEAN
	18,1
	17,0
	14,5
	15,8

	Trung Quốc
	10,6
	9,4
	8,9
	7,3

	Nhật Bản
	17,8
	16,7
	14,6
	14,0

	Hàn Quốc
	2,4
	2,7
	2,8
	2,2

	Châu Âu
	23,0
	23,4
	23,5
	21,7

	EU
	19,6
	20,0
	18,9
	19,1

	Đông Âu
	1,9
	2,6
	2,0
	1,5

	Châu Mỹ
	6,6
	8,9
	16,3
	22,8

	Mỹ
	5,1
	7,1
	14,5
	20,2

	Châu Đại Dương
	9,0
	7,1
	8,1
	6,8

	Ôxtrâylia
	8,8
	6,9
	8,0
	6,6

	Châu Phi
	1,0
	1,1
	0,8
	1,1

	
	
	
	
	


Xuất khẩu hàng Việt Nam vào hai thị trường lớn nhất là Nhật Bản và Trung Quốc có xu hướng giảm dần do những khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản và việc Trung Quốc gia nhập WTO từ năm 2000 khiến việc thâm nhập hàng hóa của ta trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, xuất khẩu vào thị trường Mỹ, đặc biệt trong nửa đầu của năm 2003 tăng nhanh chóng. Hiện nay thị trường này đã vươn lên vị trí số một với khoảng 2 tỷ USD. Ước tính cả năm 2003 có thể đạt 3,7 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng nhận thấy biến động về cơ cấu thị trường trong hơn hai năm qua không thay đổi nhiều. Các thị trường truyền thống ở Đông Âu hầu như chưa được phục hồi và thị phần có xu hướng giảm. Thị trường châu Phi tuy được mở mang, đặc biệt đối với hàng nông sản và các loại hàng không đòi hỏi cao về chất lượng, nhưng qui mô còn nhỏ bé. Đây mới chỉ được coi là những thị trường tiềm năng của hàng xuất khẩu nước ta. 

Xét theo mức độ chế biến của hàng hóa dựa trên danh mục tiêu chuẩn ngoại thương (SITC), tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến của nước ta so với các nước trong khu vực tuy còn thấp, song cũng đã thể hiện những thay đổi theo định hướng chiến lược, tăng hàng chế biến và đã tinh chế; giảm dần xuất khẩu hàng thô và mới sơ chế. Định hướng này sẽ giúp hàng hóa nước ta nâng dần thế chủ động trên thị trường quốc tế, đạt hiệu qủa xuất khẩu cao và tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

Trị giá hàng xuất khẩu năm 2000-2003 phân loại theo SITC
%

	
	2001
	2000
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Hàng thô hay mới sơ chế
	55,8
	53,3
	51,3
	49,5

	Hàng chế biến hay đã tinh chế
	44,2
	46,7
	48,7
	50,5

	
	
	
	
	


Trong số các mặt hàng chủ lực đóng góp tới 80% kim ngạch xuất khẩu, ngoài dầu thô, còn có hai mặt hàng vượt ngưỡng 2 tỷ USD là dệt may và thủy sản. Một số mặt hàng khác cũng có tốc độ tăng khá và chiếm tỷ trọng ngày càng cao như sản phẩm gỗ, dây và cáp điện, sản phẩm nhựa, thực phẩm chế biến. Trong các nhóm hàng xuất khẩu, nông sản tuy có vị trí rất quan trọng trong điều kiện nước ta với gần 80% dân số sống bằng nghề nông song kết quả chưa được như mong đợi. Những năm gần đây giá nhiều mặt hàng nông sản trên thế giới có xu hướng giảm đã gây thiệt hại cho xuất khẩu của Việt Nam (So với năm 2000 chỉ số giá xuất khẩu hàng nông sản năm 2001 giảm 14,2%; năm 2002 giảm 10%). Thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng hàng hóa của các nước trong khu vực có điều kiện tự nhiên gần giống với nước ta. Vì vậy vấn đề nghiên cứu xác định khả năng cạnh tranh của hàng hóa được Chính phủ hết sức coi trọng. Các nghiên cứu về khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam dựa trên yếu tố giá thành, công nghệ sau thu hoạch, chất lượng, chủng loại, khả năng tăng sản lượng… cho thấy nhiều mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và thủy sản; nhóm có khả năng cạnh tranh trung bình gồm rau quả, lâm sản, cao su, lạc nhân và nhóm có khả năng cạnh tranh thấp gồm sản phẩm chăn nuôi, sữa, mía đường, dầu thực vật…
Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu năm 2000-2003
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	Tỷ trọng 16 nhóm hàng so với tổng kim ngạch xuất khẩu
	                80,3
	               79,4
	                80,2
	                      81,2

	1. Dầu thô
	24,2
	20,8
	19,6
	19,7

	2. Hàng dệt may
	13,1
	13,1
	16,5
	18,9

	3. Hàng thủy sản
	10,2
	12,1
	12,1
	9,8

	4. Giày dép 
	10,2
	10,6
	11,2
	11,7

	5. Gạo
	4,6
	4,1
	4,3
	4,5

	6. Hàng điện tử, máy tính
	5,4
	4,7
	2,9
	3,2

	7. Sản phẩm gỗ
	2,0
	2,2
	2,6
	2,7

	8. Hàng thủ công mỹ nghệ
	2,0
	2,1
	2,0
	1,8

	9. Cà phê
	3,5
	2,6
	1,9
	2,5

	10. Cao su
	1,1
	1,1
	1,6
	1,4

	11. Hạt điều
	1,2
	1,0
	1,3
	1,1

	13. Hàng rau qủa
	1,5
	2,3
	1,2
	0,9

	14. Dây và cáp điện
	0,0
	1,2
	1,1
	1,3

	15. Than đá
	0,6
	0,8
	0,9
	0,9

	16. Sản phẩm nhựa
	0,7
	0,8
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	


Gạo vẫn giữ vị trí số một trong nhóm hàng nông sản. Xuất khẩu gạo của Việt Nam chiếm khoảng 15-17% thị phần gạo thế giới với 3,5 triệu tấn/năm, tương đương 650-700 triệu USD. Ước tính năm 2003 có thể xuất khẩu đạt 3,6 triệu tấn, tương đương 680 triệu USD. Hiện nay đã có trên 60 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu gạo Việt Nam, trong đó các bạn hàng lớn như I-rắc, Inđônêxia, Philippin, Malaixia. Các nước châu Phi đang trở thành những đối tác quan trọng vì thị trường này tương đối dễ tính, thích hợp với chất lượng và giá cả gạo của nước ta. Tuy nhiên, để có thể thâm nhập vững chắc, cạnh tranh lâu dài với những nước xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, Ấn Độ…, cần quan tâm giải quyết nhiều vấn đề có tính chiến lược như giống, chất lượng, chủng loại, giảm chi phí sản xuất lưu thông và xây dựng thương hiệu đặc trưng cho gạo Việt Nam.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kim ngạch lớn thứ hai sau gạo với mức xuất khẩu bình quân trong 2 năm qua đạt trên 800 ngàn tấn/năm, tương đương 350 triệu USD. Thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam gồm 70 nước và vùng lãnh thổ, chủ yếu là các nước EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là mặt hàng chịu tác động mạnh nhất của sự sụt giảm giá trên thị trường thế giới trong hai năm (Giảm khoảng 35-40% so với giá bình quân xuất khẩu năm 2000), nhưng từ cuối năm 2002 giá xuất khẩu đã phục hồi dần và tăng trở lại. Tuy nhiên, mức giá này mới chỉ bằng 45% nếu so với giá bình quân thời kỳ 1995-1999. Tiềm năng sản xuất cà phê của nước ta rất lớn, năng suất vào loại cao nhất thế giới với giá thành thấp. Nhưng để giữ được cân đối cung cầu lâu dài và ổn định, phát triển sản xuất cà phê cần có sự thay đổi theo định hướng mở rộng sản xuất cà phê arabica và nâng cao chất lượng, độ đồng đều và tăng cường khâu chế biến trên cơ sở nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường quốc tế và trong nước.

Hàng rau quả được xếp loại có khả năng cạnh tranh trung bình, xuất phát từ các nguyên nhân về chất lượng, giống cây trồng, chi phí sản xuất và đặc biệt là khâu chế biến bảo quản sau thu hoạch. Thực tế những năm qua cho thấy xuất khẩu rau qủa của ta phụ thuộc nhiều vào sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc với 50-60% thị phần. Năm 2001 xuất khẩu rau quả đạt mức kỷ lục với 344 triệu USD; nhưng năm 2002 chỉ còn 200 triệu USD và ước tính năm 2003 còn khoảng 170 triệu USD, chủ yếu là sự sút giảm của thị trường Trung Quốc xuống mức 20%. Từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, yêu cầu đối với hàng nhập khẩu vào thị trường này về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì… đòi hỏi cao hơn trước mà hàng hóa Việt Nam chưa đáp ứng được. Trong khi đó, hàng rau quả Thái Lan đang có lợi thế cạnh tranh so với nước ta. Do vậy, vấn đề đầu ra cho hàng rau quả đang trở thành sức ép ngày càng lớn, không những tác động tới chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng vạn hộ nông dân. Nếu giải quyết được những yếu kém nêu trên, với vị trí địa lý thuận lợi, hàng rau quả của Việt Nam là ngành có tiềm năng xuất khẩu lớn vào các thị trường truyền thống như  Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công và Singapore.

Hạt điều, hạt tiêu, cao su cũng đóng góp nhiều cho kim ngạch xuất khẩu. Những bạn hàng chủ yếu bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ôxtrâylia. Đây là những mặt hàng xuất khẩu được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề tăng cường kỹ thuật, công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng hàng hóa và mở rộng thị trường cũng cần được chú trọng.

Hàng thủy sản đã có bước tiến rất nhanh với mức tăng trưưởng bình quân 17% trong 2 năm vừa qua. Hàng thuỷ sản hiện có mặt ở 90 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những đối tác lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan. Hiện tại Mỹ là thị trường lớn nhất tiêu thụ hàng thủy sản Việt Nam, thị phần tăng dần từ 26% năm 2001 lên 33% năm 2002 và 36% trong nửa đầu năm 2003. Năm 2003, xuất khẩu hàng thủy sản có thể đạt 2,1 tỷ USD. Trong nhóm này, mặt hàng tôm chiếm tỷ trọng cao nhất với 45-50% và được xác định là có khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả so với các nước có xuất khẩu tôm lớn trên thế giới. Cho đến nay, việc đầu tư cho nuôi trồng, đánh bắt và công nghệ chế biến hàng thủy sản của nước ta đã được chú trọng và đổi mới, không thua kém các nước, tạo ra khả năng xuất khẩu lớn trong tương lai nếu việc thâm nhập thị trường của ta ổn định, vững chắc, hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu khắt khe tại những thị trường khó tính.

Các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu cũng giữ được mức tăng trưởng khá, đặc biệt là tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến đang tăng lên, trong khi nhóm hàng công nghiệp khai thác đang có xu hướng giảm. Biến động này gắn liền với sự tăng giảm của các mặt hàng lớn là dầu thô, hàng dệt may và giày dép.

- Dầu thô đến nay vẫn là mặt hàng giữ vị trí số một về xuất khẩu với tỷ trọng 20%. Mức tăng về lượng đạt bình quân 4,6% nhưng lại giảm 3,4% về trị giá so với năm 2000 do giá những tháng cuối năm 2001 và đầu năm 2002 liên tục giảm. Đây cũng là mặt hàng chịu nhiều tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Hiện có khoảng 10 nước nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, trong đó các đối tác lớn là Ôxtrâylia, Trung Quốc, Singapore. Một số thị trường cũng đang tăng dần thị phần như Mỹ, Malaixia, Thái Lan.
Tỷ trọng 5 thị trường chính nhập khẩu dầu thô

của nước ta năm 2000-2003
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Tổng số
	88,9
	86,4
	86,8
	84,6

	Ôxtrâylia
	31,5
	28,4
	34,6
	28,4

	Trung Quốc
	22,2
	17,9
	21,0
	18,5

	Singapo
	15,4
	23,0
	19,8
	16,7

	Nhật Bản
	15,0
	12,3
	7,6
	11,7

	Inđônêxia
	4,8
	4,8
	3,6
	9,3

	
	
	
	
	


- Dệt may là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai sau dầu thô và là mặt hàng được xuất khẩu tới nhiều thị trường nhất với con số trên 170 nước và vùng lãnh thổ, đồng thời cũng là mặt hàng có sự biến động lớn về cơ cấu thị trường trong 3 năm qua. Nguyên nhân chính là do sự gia tăng mạnh của xuất khẩu mặt hàng này vào Mỹ và sút giảm của các thị trường EU, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ được phê chuẩn từ giữa năm 2001 đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu trực tiếp nhiều hơn sang thị trường Mỹ mà không phải thông qua các thị trường trung gian như những năm trước đây. Năm 2002 tỷ trọng của thị trường Mỹ là 35,5% và hiện nay đạt mức 59,7%. 

Tuy nhiên tỷ trọng hàng gia công trong nhóm hàng dệt may này rất lớn, tới 90-95%, còn tỷ trọng hàng xuất khẩu theo phương thức mua nguyên liệu, bán thành phẩm thấp, làm hạn chế hiệu quả xuất khẩu. Trong nhóm hàng này, sản phẩm may được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao, trái với khả năng cạnh tranh yếu của các sản phẩm dệt do sự lạc hậu của thiết bị dệt, nguyên liệu bông xơ phải nhập khẩu nên chi phí cao.
Tỷ trọng 5 thị trường chính nhập khẩu hàng dệt may

của nước ta năm 2000-2003
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Tổng số
	85,5
	80,8
	85,1
	89,1

	EU
	33,0
	31,0
	20,0
	11,7

	Nhật Bản
	32,4
	29,9
	17,8
	11,7

	Đài Loan
	13,8
	13,3
	8,5
	4,4

	Mỹ
	2,6
	2,4
	35,5
	59,7

	Hàn Quốc
	3,6
	4,1
	3,4
	1,6

	
	
	
	
	


- Giày dép cũng là mặt hàng đạt mức tăng trưởng cao trong ba năm trở lại đây, bình quân mỗi năm tăng 12,5%. Giày dép Việt Nam đã có mặt ở 160 nước và vùng lãnh thổ, trong đó đối tác số một là EU (70%); tiếp theo là Mỹ (11%); Nhật Bản (3%) và một số nước và vùng lãnh thổ Đông Á. Với lợi thế cạnh tranh về lao động rẻ và khéo léo, chất lượng khá ổn định, giày dép Việt Nam được đánh giá là có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên những hạn chế như nguyên liệu kém chất lượng, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài (nhập khẩu 60%), khả năng quan hệ trực tiếp với khách hàng nước ngoài của nhiều doanh nghiệp còn kém đang là những trở ngại chính cho việc mở rộng xuất khẩu có hiệu quả cao.

Hàng điện tử, máy tính và linh kiện trong hơn hai năm qua xuất khẩu có xu hướng giảm do những khó khăn về thị trường. Mức giảm bình quân mỗi năm 21%, tương đương 170 triệu USD. Khoảng 75-80% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Linh kiện máy tính là mặt hàng đóng vai trò quan trọng ở nhóm này. Do trình độ công nghệ không cao nên vị thế cạnh tranh của nhóm hàng này được đánh giá thấp hơn các nước trong khu vực.

Sự tác động của các sự kiện chính trị và xã hội mang tính toàn cầu; nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới khiến cho hoạt động xuất khẩu của nước ta gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ hết sức coi trọng việc nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện bằng các giải pháp cụ thể như sau:

(1) Về mặt chính sách: Từ cuối năm 2000, Chính phủ đã xây dựng định hướng phát triển và cơ chế điều hành hoạt động xuất nhập khẩu cho thời kỳ 2001-2005. Việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và tạo điều kiện, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đã đem lại những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục tăng cường các chính sách khuyến khích như thưởng xuất khẩu, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn…đã tạo ra môi trường ngày càng thông thoáng và thuận lợi cho xuất khẩu. Tuy đồng đô la Mỹ mất giá nhiều so với các đồng tiền khác, nhưng trong hơn hai năm qua Chính phủ ta vẫn duy trì chính sách ổn định tương đối tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ nhằm khuyến khích hoạt động xuất khẩu.

(2) Về phía các doanh nghiệp: Sự năng động trong việc tìm kiếm, thâm nhập thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đem lại những kết quả khả quan.

· Về yếu tố khách quan: Sự phục hồi và tăng giá dầu thô, một số mặt hàng nông sản là những đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng xuất khẩu 3 năm 2001-2003.

Trên đây là những nguyên nhân cơ bản của việc duy trì được mức tăng trưởng xuất khẩu khá so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy các yếu tố tăng trưởng xuất khẩu chưa có tính ổn định và bền vững, chưa xuất hiện thêm nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn, có giá trị tăng thêm cao, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu. Trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), trong năm 2003 thuế suất nhập khẩu các mặt hàng không vượt quá 20%; đồng thời các hạn chế định lượng bị loại bỏ; năm 2006 thuế suất nhập khẩu không vượt qúa mức 5%. Hội nhập khu vực và quốc tế tạo ra cơ hội thuận lợi hơn cho hàng hóa nước ta thâm nhập thị trường ASEAN và Mỹ song cũng là sức ép cạnh tranh lớn cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nói chung và xuất khẩu nói riêng của các doanh nghiệp Việt Nam.

7.3.2. Về nhập khẩu
Nếu so với năm 2000 thì tăng trưởng nhập khẩu năm 2001 là 3,7%; năm 2002 là 26,0% và ước tính 2003 là 50%. Tính bình quân hai năm 2001-2002 tăng trưởng nhập khẩu là 12,3%, thấp hơn mục tiêu đề ra cho thời kỳ 2001-2005. Mức tăng nhập khẩu phản ánh sự phục hồi và phát triển của sản xuất và tiêu dùng trong nước cũng như đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng trị giá nhập khẩu: Năm 2000 là 28%; 2001 là 31% và năm 2002 là 40%.

Về cơ cấu thị trường, tuy thị phần châu Á giảm nhẹ song vẫn chiếm tới 80% tổng kim ngạch nhập khẩu và còn cách khá xa so với mục tiêu giảm thị phần châu lục này xuống 55%. Đây vẫn là châu lục cung cấp chủ yếu hàng hóa cho Việt Nam do những lợi thế về khoảng cách và giá cả hàng hóa thích hợp với điều kiện nước ta. Hiện nay, nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN đang có xu hướng giảm, đặc biệt đối với nhóm hàng máy móc thiết bị. Tuy nhiên, trong những năm tới đây thuế suất nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh, các hạn chế định lượng bị dỡ bỏ sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho hàng hóa từ các nước ASEAN. Trong khi đó thị trường Trung Quốc và châu Âu đang có xu hướng gia tăng, do nhiều doanh nghiệp thực hiện việc đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, tiếp cận công nghệ nguồn của thế giới. 
Thị phần nhập khẩu chủ yếu của nước ta năm 2000-2003
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Châu á
	81,9
	79,3
	80,2
	80,0

	ASEAN
	28,5
	25,7
	24,2
	22,4

	Trung Quốc
	9,0
	9,9
	10,9
	12,7

	Nhật Bản
	14,7
	13,5
	12,7
	12,1

	Hàn Quốc
	11,2
	11,6
	11,6
	10,8

	Đài Loan
	12,0
	12,4
	12,9
	11,2

	Châu Âu
	11,8
	13,8
	14,2
	17,0

	EU
	8,4
	9,3
	9,3
	10,8

	Bắc Mỹ
	2,5
	2,9
	2,6
	3,0

	
	
	
	
	


Nhập khẩu từ Nhật Bản, EU và Bắc Mỹ chiếm khoảng 25-26%, không thay đổi nhiều so với thời kỳ trước nhưng xu hướng hơn hai năm qua cho thấy mục tiêu trên 30% vào năm 2005 là có thể đạt được. Các thị trường Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ vẫn là những đối tác cung cấp hàng hóa chủ yếu cho Việt Nam trong những năm tới đây. Xét theo cơ cấu nhóm hàng, nhập khẩu tư liệu sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng lên, tỷ trọng nhập khẩu hàng tiêu dùng có xu hướng giảm xuống.

Cơ cấu hàng nhập khẩu

của nước ta năm 2000-2003
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	
	
	
	
	

	Tư liệu sản xuất
	93,8
	91,9
	92,8
	93,6

	     Máy móc thiết bị
	30,6
	30,5
	30,7
	29,8

	     Nguyên nhiên vật liệu
	63,2
	61,4
	62,1
	63,8

	Hàng tiêu dùng
	6,2
	8,1
	7,2
	6,4

	
	
	
	
	


Trị giá nhập khẩu tăng và xu hướng tăng tỷ trọng tư liệu sản xuất là kết quả tất yếu của tăng cường xuất khẩu. Tuy nhiên, tốc độ tăng cao của nhóm nguyên nhiên vật liệu cũng cho thấy sự phụ thuộc của hàng xuất khẩu vào nguyên liệu nhập khẩu còn khá lớn. 

Tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu cũng có những thay đổi. Nếu so sánh số liệu 10 mặt hàng chủ yếu nhập khẩu bình quân thời kỳ 2001-2003 với thời kỳ 1996-2000 có thể thấy mức tiêu thụ các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu tăng khá. Xăng dầu, nguyên phụ liệu may mặc, da giầy và sắt thép  vẫn là 3 mặt hàng nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất. Nhập khẩu các mặt hàng phân bón, xe máy có xu hướng chững lại hoặc giảm, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu ô tô những năm gần đây tăng khá nhanh. Tốc độ tăng nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giầy (170%) cũng tương đương tốc độ tăng xuất khẩu hai mặt hàng này (172%).

Nhập khẩu bình quân năm của 10 mặt hàng chủ yếu

thời kỳ 1996-2000 và 2001-2003
	
	
	Bình quân năm (Triệu USD)
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	1996-2000
	2001-2003
	

	
	
	
	
	

	1
	Xăng dầu 
	1234
	2054
	166,5

	2
	Nguyên phụ liệu may, da giày
	1042
	1767
	170,0

	3
	Sắt thép 
	586
	1384
	236,2

	4
	Vải may mặc 
	410
	1125
	274,4

	5
	Ô tô
	190
	597
	314,2

	6
	Chất dẻo
	357
	617
	172,8

	7
	Phân bón 
	491
	482
	98,2

	8
	Xe máy
	425
	445
	104,7

	9
	Tân dược
	285
	340
	119,3

	10
	Tơ, xơ, sợi dệt 
	188
	361
	192,0

	
	
	
	
	


Do tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu nên nhập siêu những năm gần đây đã tăng lên, trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) luôn xuất siêu; khu vực kinh tế trong nước luôn nhập siêu. Ước tính năm 2003 nhập siêu là 4,2-4,5 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu xấp xỉ 22%. Nếu so với mục tiêu định hướng thời kỳ 2001-2005, các con số này là khá cao song điều đó phản ánh đúng mức độ phát triển kinh tế của nước ta đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới thiết bị, tăng năng lực sản xuất. Tuy kim ngạch xuất khẩu gia tăng nhưng hàng hóa thuộc loại hình gia công còn lớn, hàm lượng nguyên liệu phải nhập khẩu cao. Vì vậy kiềm chế và hạ thấp tỷ lệ nhập siêu tuy là những mục tiêu phấn đấu nhưng trong những năm trước mắt còn chưa phù hợp và khó thực hiện.

Mức nhập siêu và tỷ lệ nhập siêu năm 2000-2003
	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu năm 2003

	Mức nhập siêu (Tỷ USD)
	-1,15
	-1,19
	-3,03
	-2,37

	       T/đó: khu vực FDI (xuất siêu)
	2,45
	1,81
	1,17
	0,7

	Tỷ lệ nhập siêu (%)
	-7,9
	-7,9
	-18,1
	-24,2

	       T/đó: khu vực FDI (xuất siêu)
	36,1
	26,7
	14,8
	14,1


